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YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho: 

Gói thầu: Mua sắm Vắc xin năm 2024 

thuộc Dự án: Mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vắc xin năm 2024 tại Trung 

tâm y tế huyện Thạch Hà với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:Nguyễn Viết 

Hùng, Trưởng khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0963886655, mail: 

tephung@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, 

nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 11 tháng 04 năm 2024  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày , kể từ ngày 26 tháng 03 

năm 2024 . 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Vắc xin( có phụ lục kèm theo ). 

2. Địa điểm cung cấp, giao nhận tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà- Thị trấn 

Thạch Hà - Thạch Hà - Hà Tĩnh 

- Thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 05 ngày kể từ ngày bên A nhận được dự 

trù của bên B  

Tôi rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty.  

                                                              CHỦ ĐẦU TƯ 

 

                                                                                           Nguyễn Thế Phiệt 
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Số 

TT

STT 

Thông 

tư 

MHH Tên hoạt chất Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật

Nồng độ -  Hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Quy Cách Đơn 

vị 

tính

 Số 

lượng 

dự kiến 

sử dụng 

năm 

2024 

Ghi 

chú 

(6)

1
Virus rota sống, giảm độc 

lực, typ G1P[8]
Nhóm 4

≥ 2.106 FFU 

(hoặc PFU)/ liều 

2ml

Uống
Dung dịch 

uống

Hộp to chứa 10 

hộp nhỏ x 1 lọ 

x 2ml

Liều 200

2

Polysaccharide 

polyribosylribitolp hosphate 

cộng hợp với giải độc tố uốn 

ván

Nhóm 5
10mcg PRP cộng 

hợp với (20,8- 

31,25mcg) giải 

độc tố uốn 

ván/0,5 ml

Đường 

tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp chứa 1 lọ; 

hộp chứa 25 lọ 

0.5ml

Lọ 2.000

MẪU BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG VẮC XIN NĂM 2024 (12 THÁNG) ĐỂ ĐẤU THẦU NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số          /TTYT-HĐT&ĐT ngày  26/03/2024 của Trung tâm Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày 26 tháng 03 năm 2024

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRUNG TÂM Y TẾ

Số: ……../TTYT-HĐT&ĐT



3

-	Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm        A        

H1N1

-	Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm        A        

H3N2

-	Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm	B

-	Kháng nguyên tinh khiết bất 

hoạt virus cúm B

Nhóm 2

(Type A H1N1-

15mcg; type A 

H3N2 -

15mcg; type B - 

15 mcg; type B - 

15mcg)/ 0,5ml

Đường 

tiêm

Hồn dịch 

tiêm

Hộp chứa 10 

bơm tiêm đóng 

sẵn (0,5ml); 

Hộp chứa 01 

bơm tiêm đóng 

sẵn (0,5ml)

liều 2.500

3 khoảnTổng


